  PHÂN LOẠI BÀI TOÁN DAO ĐỘNG  ĐIỀU HÒA 
DẠY TRONG TIẾT CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN
LỜI CẢM ƠN

             Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các bạn đồng nghiệp đã  tạo điều kiện giúp đỡ cho tôi về kinh nghiệm và hiểu biết rõ về sự lúng túng và vướng mắc của học sinh trong việc giải các bài tập vật lý, giúp tôi trong  việc nghiên cứu và hoàn thiện đề tài.

              Do đề tài nghiên cứu trong thời gian ngắn, phạm vi hẹp tại một trường nên không tránh khỏi những thiếu sót về nội dung và hình thức, mong thầy cô và bạn bè đồng nghiệp, bổ sung đóng góp ý kiến để đề tài hoàn chỉnh và đầy đủ hơn.                                 

                           Tôi xin trân trọng cảm ơn! 

                                  


Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2015
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A. MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài:


Vật lí là môn khoa học cơ bản nghiên cứu các quy luật về sự vận động của tự nhiên và nó có mối liên hệ mật thiết với các ngành khoa học khác, đặc biệt là toán học. Các lí thuyết vật lí là bất biến khi biểu diễn dưới dạng các quan hệ toán học và sự xuất hiện của toán học trong vật lí cũng thường phức tạp hơn trong các ngành khoa học khác.

- Qua nhiều năm Bộ Giáo Dục chuyển từ hình thức thi tự luận sang hình thức thi trắc nghiệm. Năm 2015 Bộ GD& ĐT đã có cuộc cách mạng lớn trong giáo dục  đó là tổ chức một kỳ thi THPT Quốc Gia. Vì vậy phương pháp dạy  và học của giáo viên và học sinh phải có sự thay đổi để đảm bảo chất lượng và đáp ứng được mục tiêu của kỳ thi.


- Trong quá trình học, ôn thi, học sinh thường thắc mắc và thường đặt câu hỏi về môn vật lý: “có những dạng bài tập nào? phương pháp giải chúng như thế nào cho nhanh, phương pháp học thế nào cho hiểu quả…? ” Đặc biệt với hình thức thi trắc nghiệm khách quan như bộ môn vật lí thì thời gian để trả lời câu hỏi là rất ít, đề thi dùng cho kỳ thi THPT Quốc Gia có từ cơ bản đến những bài tập phân loại. Do vậy người học cần có được những kiến thức cơ bản và phương pháp giải các bài tập, có kỹ năng giải một cách nhanh nhất là điều thiết yếu.


- Theo quan điểm của cá nhân tôi thì hiện nay rất nhiều học sinh sợ học môn vật lý, đặc biệt là những học sinh vùng nông thôn. Vậy làm thế nào để có thể giúp học sinh hứng thú hơn với bộ môn? Theo suy nghĩ và kinh nghiệm của cá nhân tôi thì chúng ta phải làm được tối thiểu 2 việc sau:


+ Việc thứ nhất phải làm được đó là trong khi dạy lý thuyết giáo viên cần phải cố gắng liên hệ kiến thức đó với ứng dụng thực tế, đặc biệt là những vấn đề gần gũi với cuộc sống của học sinh, từ đó cho học sinh thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của bộ môn vật lý và từ đó kích thíc sự tò mò, ham học hỏi, ham khám phá và rồi sẽ yêu bộ môn.


+ Việc thứ hai phải làm được đó là những tiết bài tập, những tiết chủ đề tự chọn, vì đòi hỏi học sinh phải có tư duy cao và kiến thức liên môn (đặc biệt là môn toán) thì việc phân loại những dạng toán và phương pháp giải cho mỗi dạng toán là điều không thể thiếu. Nhờ có phương pháp giải cụ thể nên học sinh có thể vận dụng để rèn kỹ năng phân tích và tìm tòi những bài toán để tự nghiên cứu tài liệu tham khảo và giải, điều này sẽ giúp nâng cao tư duy và kỹ năng cho học sinh, từ đó học sinh sẽ hứng thú hơn.

- Cụ thể tôi chia trắc nghiệm thành 2 loại đó là câu hỏi trắc nghiệm và bài tập trắc nghiệm

+ Để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm thì giáo viên phải rèn cho học sinh hiểu rõ bản chất của  nội dung các đơn vị kiến thức như các hiện tượng  vật  lí, các  định  luật, định lí, những ứng dụng…. Điều này thì học sinh thi theo hình thức nào cũng phải nắm vững mới có thể phân tích bài toán và lập kế hoạch để giải


+ Để giải được các bài tập trắc nghiệm, giáo viên phải rèn cho học sinh kĩ năng phân tích nội dung bài toán, xây dựng công thức, phương pháp, vận dụng thành thạo công thức và phương pháp khi giải các bài tập tự luận, để giải các bài tập trắc nghiệm tương tự.

- Vì phần  lớn học sinh thường lúng túng khi giải các bài tập trắc nghiệm, vì kĩ năng giải bài tập tự luận còn nhiều hạn chế, và một điều hay gặp ở học sinh đó là khi giải bài tập xong thường không kiểm tra lại và rút ra kinh nghiệm hay cụ thể hoá thành phương pháp và phân chia thành dạng toán.  


- Vì  lí do đó nên tôi viết đề tài này nhằm góp phần giúp các đồng nghiệp trẻ có thêm kinh nghiệm xây dựng kế hoạch giải bài tập trắc nhiệm, và rèn cho học sinh có kĩ năng giải các bài tập trắc nghiệm một cách nhanh nhất, tạo hứng thú học tập bộ môn cho học sinh.

2. Mục đích nghiên cứu:


- Đề xuất một số kỹ năng, phương pháp dạy trong tiết chủ đề tự chọn, giúp cho học sinh có phương pháp giải một số dạng bài toán vật lí theo hình thức trắc nghiệm nhanh nhất.


- Mong muốn nội dung của đề tài này sẽ góp phần nhỏ bé cho các đồng nghiệp trẻ và học sinh vào việc triển khai cách xây dựng cho các bài toán khác theo thình thức tương tự.

- Đáp ứng được chương trình đổi mới của kỳ thi THPT Quốc gia 2 trong 1 đó là nội dung kiến thức chia làm 4 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao.
3.  Nhiệm vụ nghiên cứu:


 - Nghiên cứu dựa trên thực tiễn của học sinh khối 12 đang ôn thi THPT Quốc Gia của trường . 

- Đề xuất một số phương pháp dạy học theo chuyên đề trong các tiết chủ đề tự chọn để bồi dưỡng và nâng cao nhận thức cho học sinh THPT chuẩn bị thi THPT Quốc gia.

4.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu


- Phương pháp dạy của giáo viên và phương pháp học của học sinh khối 12 theo hình thức thi trắc nghiệm  khách quan của kỳ thi THPT Quốc gia.

4.2. Phạm vi nghiên cứu:


- Đề tài được thực hiện nghiên cứu trong phạm vi  học sinh khối 12 , học sinh ôn thi khối A kỳ thi THPT Quốc gia của thường 
5. phương pháp nghiên cứu  

5.1 - Nghiên cứu lí thuyết  


- Dựa trên các tài liệu như sách giáo khoa, sách bài tập ở cả hai cuốn cơ bản và nâng cao, sách tham khảo, các đề thi trắc nghiệm của các năm từ 2007 đến nay.

- Đặc biệt trong quá trình giảng dạy, ôn thi cho học sinh, qua các bài tập tôi đúc kết và cụ thể  hoá  kiến thức thành công cụ để hs có thể áp dụng để giải các bài tập tương tự sau này.

5.2- Nghiên cứu thực tiễn


- Điều tra thực tiễn như quan sát học sinh làm bài, đàm thoại, phỏng vấn học sinh về vướng mắc

- So sách khă năng phân tích và kỹ năng giải bài tập của 2 đối tượng học sinh được học theo chuyên đề và không học chuyên đề để thấy kết quả của đề tài.  


- Học hỏi từ kinh nghiệm của đồng nghiệp có các môn thi trắc nghiệm, đặc biệt là các thầy cô cùng chuyên môn.

5.3- Phương pháp toán học


- Thống kê, sử lí các kết quả đẵ thu thập được, xây dựng thành biểu thức đê hs áp dụng khi làm bài tập đặc biệt là làm bài tập khi thi trắc nghiệm

6. Ý nghĩa của việc nghiên cứu

- Đề tài góp phần làm sáng tỏ thêm cơ sở lý luận về TNKQ và Tự luận ở học   sinh, giúp học sinh cảm nhận thấy môn vật lý cúng rất gần với môn toán và  không hề quá trừu tượng như suy nghi của học trò từ đó học sinh sẽ yêu vật lý hơn.
- Đề xuất một số biện pháp dạy và học môn vật lí trong các tiết chủ đề tự chọn và trong giờ chữa bài tập nhằm nâng cao hiệu quả dạy - học.

B. NỘI DUNG

Chuyên đề 1: Dao động điều hoà

Bài toán 1: Tìm các đại lượng đặc trưng và viết phương trình dao động

Về lý thuyết cơ bản tôi đã trình bày trong tiết học trên giờ chính khóa nên không trình bày lại, tôi chỉ nêu một số kiến thức trọng tâm để học sinh vận dụng giải các bài tập cơ bản nhằm biết vận dụng và ghi nhớ kiến thức.

1. lý thuyết trọng tâm


Để giải những bài tập cơ bản như tìm các đại lượng đặc trưng như tìm:x, A, v,a,T, f,
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 … thì học sinh phải nắm được những công thức sau:
*) Gỉa sử phương trình li độ có dạng: x = A. cos(
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  Với A,
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 luôn dương

· Từ phương trình vận tốc: v =- A
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· Từ phương trình gia tốc : a =- A. 
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Gia tốc còn được viết dưới dạng: a = -
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Từ (1);(2);(3) ta có một số nhận xét sau: 

+ vmax = A
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  khi vật qua vị trí cân bằng





 (4)

+ 
vmin = 0
ở vị trí biên


 




 (5)

+ amax  = A
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 khi vật tới  vị trí biên





 (6)

+ amin = 0 khi vật qua vị trí cân bằng





 (7)
Từ (4) và (6) ta có 
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 + Gọi L là quỹ đạo dao động, biên độ dược tính A= 
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- Độ lệch pha

Xét 2 phương trình dao động: x1 = A1cos(
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 ) (cm) và  x2 = A2cos(
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· Độ lệch pha: 
[image: image21.wmf]21

jjj

D=-

 hoặc 
[image: image22.wmf]12

jjj

D=-


+ Nếu 
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 =2k
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 ( với k =0;
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 ) thì 2 dao động cùng pha

+ Nếu 
[image: image26.wmf]j

D

 =(2k+1)
[image: image27.wmf]p

 ( với k = 0;
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 ) thì 2 dao động ngược pha
Từ (*), (1), (2) ta thấy vận tốc và gia tốc cũng biến thiên điều hòa, trong đó vận tốc nhanh pha hơn li độ góc 
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 (rad) còn gia tốc nhanh pha hơn vận tốc góc 
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 (rad) và nhanh pha hơn li độ góc 
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Gọi N số dao động trong khoảng thời gian
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+ Chu kỳ: T =
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+ Tần số: f = 
[image: image37.wmf]1

T

 =
[image: image38.wmf]2

N

t

w

p

=

D

 (Hz) 
[image: image39.wmf]2

f

wp

Þ=

 (rad/s)

+ Công thức động lập thời gian: A2 = x2 + 
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+ Vận tốc v =
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- Để giải bài toán lập phương trình dao động ta cần sử dụng thêm điều kiện ban đầu để tìm 
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 Xét tại thời điểm ban đầu t =0 ta có 
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+Từ (2) ta thấy nếu bài toán cho tại thời điểm ban đầu vật chuyển động theo chiều dương tức v > 0 
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 <0 (2’). Từ đó ta giải (1) tìm ra 
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 thỏa mãn (2’)

+ Từ (2) ta thấy nếu bài toán cho tại thời điểm ban đầu vật chuyển động theo chiều âm(ngược chiều dương) tức v < 0 
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sin
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 > 0 (2’’). Từ đó ta giải (1) tìm ra 
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 thỏa mãn (2’’).


+ Sau khi tìm đủ A, 
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 ta viết phương trình: x = A. cos( 
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- Nếu viết phương trình dưới dạng x=Asin(
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) thì cách làm tương tự, lưu ý dấu của v = A
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 vì vậy v > 0 thì cos
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2. Một số bài tập ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình lần lượt là x1=10cos(100
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A. lệch pha nhau 2
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B. cùng pha nhau

C. lệch pha nhau 4
[image: image63.wmf]p



C. ngược pha nhau
Hd : 

để xét xem 2 phương trình có độ lệch pha như thé nào ta xét: 
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 chọn D

Ví dụ 2: Một vật dao động điều hoà có phương trình x = 5cos4
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t( cm). tại thời điểm t =5s, li độ của vật có giá trị bằng

A. 3 cm


B. 4 cm


C. 5cm

D. 0 cm
Hd : 

để tính li độ x tại thời điểm t =5(s) ta thay thời gian t vào phương trình li độ ta có: x(t =5s)= 5.cos(4
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.5) = 5cos20
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 =5.1 =5cm  (vì cos 20
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[image: image70.wmf]Þ

chọn C

Ví dụ 3: Một chất điểm dao động điều hoà trên trục ox theo phương trình x = 5cos4
[image: image71.wmf]p

t cm. tại thời điểm  t = 5s vận tốc của chất điểm này có gia trị bằng:

A. 5cm/s

B. 20
[image: image72.wmf]p

 cm/s

C. -20
[image: image73.wmf]p

cm/s

D. 0cm/s
Hd : 

-phương trình vận tốc v = -A.
[image: image74.wmf]w

 sin(
[image: image75.wmf]w

t+
[image: image76.wmf]j

 ). Với phương trình của giả thuyết đầu bài cho thì có A =5(cm), 
[image: image77.wmf]w

 =4
[image: image78.wmf]p

(rad/s), 
[image: image79.wmf]j

 = 0 (rad) vậy v = -5.4
[image: image80.wmf]p

.sin 4
[image: image81.wmf]p

t (cm/s). Vậy tại t =5(s) thì ta có v = -20
[image: image82.wmf]p

.sin20
[image: image83.wmf]p

 = 0 ( vì sin2k
[image: image84.wmf]p

 =0)  











   
[image: image85.wmf]Þ

chọn D

- Với bài này nếu tinh ý ta có thể thấy tại t=5(s) ta có:


 x = 5.Cos20
[image: image86.wmf]p

 = 5 (cm) =A. 
[image: image87.wmf]Þ

 là vật đang ở biên độ 
[image: image88.wmf]Þ

v = 0





 






 
[image: image89.wmf]Þ

 chọn D

Ví dụ 4: Phương trinh dao động của một vật dao động điều hoà có dạng x= A. cos(
[image: image90.wmf]w

t-
[image: image91.wmf]2

p

) cm. Gốc thời gian dã chon vào thời điểm nào?

A. lúc chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương.

B. lúc chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm

C. lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ x = +A

D. lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ x = -A
Hd : 

- Với bài toán này nhìn vào 4 đáp án ta có thể thấy rõ yêu cầu của đầu bài là tìm vị trí và chiều chuyển động ở thời điểm ban đầu. 


- Để giải quyết dạng toán này ta xét điều kiện ban đầu như sau:

Tại t = 0 ta có 
[image: image92.wmf]{
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 (*).  Từ (*) ta thấy rõ tại thời điểm ban đầu vật đi qua vị trí cân bằng ( vì x0 = 0) theo chiều âm (vì v<0)    
[image: image95.wmf]Þ

 chọn B
Ví dụ 5: Một vật dao động điều hoà với biên độ A= 6 cm, tần số f= 2 Hz. Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí có li độ dương cực đại. Phương trình dao động của vật là:

A. x = 6sin 4
[image: image96.wmf]p

t (cm)    



B. x = 6cos 4
[image: image97.wmf]p

t (cm)
     

C. x = 6sin( 4
[image: image98.wmf]p

t- 
[image: image99.wmf]3

p

) (cm)  


 D. x = 6sin( 4
[image: image100.wmf]p

t+
[image: image101.wmf]p

) (cm)

Hd: 

- Bài này đã cho biết biên độ nên ta không phải tìm, ta chỉ phải tìm 
[image: image102.wmf]w

,
[image: image103.wmf]j


Gs phương trình có dạng:  x = A. cos(
[image: image104.wmf]w

t+
[image: image105.wmf]j

) (cm)

   - Để tìm 
[image: image106.wmf]w

 từ giả thuyết cho f =2 Hz, áp dụng công thức :





[image: image107.wmf]w

= 2
[image: image108.wmf]p

f =2
[image: image109.wmf]p

.2=4
[image: image110.wmf]p

(rad/s)

 - Để tìm 
[image: image111.wmf]j

ta sử dụng điều kiện ban đầu tại (t = 0) từ giả thuyết có :




x0 = A,v = 0 ta có

Tại t = 0 ta có 
[image: image112.wmf]{
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[image: image116.wmf]{
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Vậy phương trình có dạng: x = 6.cos(4
[image: image117.wmf]t

p

 )(cm). 



[image: image118.wmf]Þ

  chọn B.

Học sinh có thể giả sử x = A. sin(
[image: image119.wmf]t

wj

+

 ) để giải rồi nhận ra sự lựa chọn giả sử ban đầu là đúng .

3. một số bài tập học sinh tự rèn tư duy và kỹ năng ở nhà.
Bài 1: Một vật thực hiện dao động điều hoà theo phương trình:

 x= 8
[image: image120.wmf]2

cos(20
[image: image121.wmf]p

t+
[image: image122.wmf]p

)( cm). Khi pha của dao động là -
[image: image123.wmf]6

p

 thì li độ của vật là:

A. -4
[image: image124.wmf]6

cm

B. 4
[image: image125.wmf]6

cm

 
C. 8cm

D.-8cm

Bài 2: Một vật dao động điều hoà theo phương trình : x= 6cos(4
[image: image126.wmf]p

t)  (cm), vận tốc của vật tại thời điểm t= 7,5s là:

A. v = 0

B. v = 75,4 cm/s

C. v =- 75,4cm/s
 D. v = 6 cm/s

Bài 3: Một chất điểm dao động điều hoà  có phương trình x= 6cos (
[image: image127.wmf]2

p

t +
[image: image128.wmf]3

p

) (cm). tại thời điểm t=1s, li độ của chất điểm có thể nhận giá trị nào trong các gia trị sau:

A. 3 cm

B. 3
[image: image129.wmf]3

cm


C. 3
[image: image130.wmf]2

cm

D. -8cm

Bài 4:Một chất điểm dao động điều hoà với chu kì 0,5
[image: image131.wmf]p

(s) và biên độ 2cm. Vận tốc của chất điểm tại vị trí cân bằng có độ lớn bằng là: 

A. 4cm/s

B. 8cm/s


C. 3cm/s

D. 0,5 cm/s

Bài 5: Một vật dao động điều hoà có tần số f= 2 Hz. Biết rằng khi vật ở cách vị trí cân bằng một khoảng 2 cm thì nó có vận tốc 4
[image: image132.wmf]5

p

 cm/s. Tính biên độ dao động của vật

A. A= 2
[image: image133.wmf]2

cm
B.a = 4cm


C. A=3
[image: image134.wmf]2

cm
D.A=3cm

Bài 6: Một vật dao động điều hoà với vận tốc cực đại là 31,4 cm/s. Lấy 
[image: image135.wmf]p

= 3,14. Tốc độ trung bình trong một chu kì là

A. A= 20cm/s
B.a =10cm/s


C. 0


D.A=15cm/s

Bài 7: Một vật dao động đièu hoà với biên độ 20cm. Khi vật có li độ 10cm thì nó có vận tố 20
[image: image136.wmf]p



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image137.wmf]3

cm/s. Chu kì dao động của vật là:

A. 1s


B.0,5s



C.0,1s


D.5s

Bài 8: Chất điểm dao động điều hoà theo phương trình x= 5sin(4
[image: image138.wmf]p

t+
[image: image139.wmf]3

p

) cm. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về dao động này? 

A. chu kì T= 4s
B. amax = 80 m/s2
C. pha ban đầu là -
[image: image140.wmf]3

p


D. vmax=20
[image: image141.wmf]p

 cm/s
Bài 9: Phương trinh dao động của một vật dao động điều hoà có dạng  

x= -A. cos(
[image: image142.wmf]w

t) (cm). Gốc thời gian đã chọn vào thời điểm nào?

A.  Lúc chất điểm di qua vị trí cân bằng theo chiều dương.

B. Lúc chất điểm di qua vị trí cân bằng theo chiều âm

C. Lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ x =+A

D. Lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ x = -A

Bài 10: Một vật dao động điều hoà với biên độ A= 4cm và chu kì T= 2s. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là:

A. x = 4cos (2
[image: image143.wmf]p

t -
[image: image144.wmf]2

p

) cm


B. x =  4cos (
[image: image145.wmf]p

t -
[image: image146.wmf]2

p

) cm

C. x = 4cos (2
[image: image147.wmf]p

t +
[image: image148.wmf]2

p

) cm


D. x = 4cos (
[image: image149.wmf]p

t +
[image: image150.wmf]2

p

) cm

Bài 11: Một vật dao động điều hoà với biên độ A= 5cm, chu kì T= 0,5 s. 
Chọn gốc thời gian khi vật có li độ 2,5
[image: image151.wmf]2

cm đang chuyển động ngược chiều dương. Viết phương trình dao động của vật.
Bài 12: Một vật dao động điều hoà với chu kì T= 2s. Vật qua vị trí cân bằng với vận tốc 31,4cm/s. Tại thời điểm ban đầu, vật qua vị trí có li độ 5cm theo chiều âm. Lấy 
[image: image152.wmf]p

2=10. Phương trình dao động của vật là:

A. x = 10cos (
[image: image153.wmf]p

t +
[image: image154.wmf]3

p

) cm


B. x = 10cos (
[image: image155.wmf]p

t +
[image: image156.wmf]6

p

) cm

C. x = 10cos (
[image: image157.wmf]p

t-
[image: image158.wmf]5

6

p

) cm



D. x = 10cos (
[image: image159.wmf]p

t -
[image: image160.wmf]6

p

) cm

Bài 13: Một vật dao động điều hoà với tần số góc 
[image: image161.wmf]w

=10
[image: image162.wmf]5

 rad/s. Tại thời điểm t = 0 vật có li độ 2cm và có vận tốc v = -20
[image: image163.wmf]15

cm/s. Phương trình dao động của vật là:

A. x = 2cos (10
[image: image164.wmf]5

t +
[image: image165.wmf]2

3

p

) cm


B. x = 2cos (10
[image: image166.wmf]5

t-
[image: image167.wmf]2

3

p

) cm

C. x = 4cos (10
[image: image168.wmf]5

t-
[image: image169.wmf]3

p

) cm


D. x= 2cos (10
[image: image170.wmf]5

t +
[image: image171.wmf]3

p

) cm

Bài 14: Một chất điểm dao động điều hoà với biên độ A= 12 cm và chu kì T=1s. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương.
 Tại thời điểm t = 0,25s,  kể từ lúc vật bắt đầu dao động li độ của vật là bao nhiêu?

A. 12cm

B. -12cm


C. 6cm

D.-6cm

Bài 15: Một chất điểm dao động điều hoà với biên độ A= 10cm và tần số f = 2 Hz. Chọn gốc thời gian là lúc vật có li độ cực đại dương. Kết quả nào sau đây là sai?

A. tần số góc 
[image: image172.wmf]w

= 4
[image: image173.wmf]p

 rad/s
B. chu kì T= 0,5 s

C. pha ban đầu 
[image: image174.wmf]j

= 0

D. phương trình dao động x = 10cos(4
[image: image175.wmf]p

t-
[image: image176.wmf]2

p

)( cm)
Bài 16: Một chất điểm dao động điều hoà có phương trình vận tốc là v = 4
[image: image177.wmf]p

cos2
[image: image178.wmf]p

t ( cm/s). Gốc thời gian được chọn vào thời điểm có li độ và vận tốc là

A. x =2 cm, v = 0



B. x = 0, v = 4
[image: image179.wmf]p

 cm/s

C. x = -2cm, v = 0



D. x = 0, v = -4
[image: image180.wmf]p

 cm/s

Bài 17: Một vật dao động điều hoà trên đoạn thẳng dài 10cm và thực hiện 50 dao động trong 78,5 (s). Tìm vận tốc và gia tốc của nó khi qua vị trí có toạ độ - 3 cm theo chiều hướng về vị trí cân bằng.

Bài 18: Một vật dao động điều hoà. Khi qua vị trí cân bằng nó có vận tốc 50cm/s, khi ở vị trí biên nó có gia tốc 5 m/s2. Tìm biên độ A.

Bài 19: Một vật dao động điều hoà với chu kì 0,2s. Khi vật cách vị trí cân bằng 2
[image: image181.wmf]2

cm thì nó có vận tốc 20
[image: image182.wmf]2

cm/s. Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Viết phương trình dao động của vật

Bài 20: Vật dao động điều hòa có phương trình x = 5.cos ( 2πt+ 
[image: image183.wmf]3

p

). Tính vận tốc của vật khi qua li độ x = 3cm.

Bài 21: Một vật dao động điều hòa với biên độ 4cm. Khi nó có li độ 2cm thì vận tốc là 1m/s. Tính tần số dao động

Bài 22: Một vật dao động điều hòa có các đặc điểm sau:

· Khi qua vị trí có tọa độ x1 = 8cm thì vật có vận tốc v 1 = 12cm/s

· Khi có tọa độ x2 =-6cm thì vật có vận tốc v2 =16cm/s

Tính tần số dao động của vật

Bài 23: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục  Ox. Lúc vật ở li độ x = -
[image: image184.wmf]2

 (cm) thì có vận tốc v = -
[image: image185.wmf]2

p

 cm/s2. Tính biên độ và tần số góc của dao động

Bài 24: Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 10cm và thực hiện 50 dao động trong 78,5s. Tìm vận tốc và gia tốc của vật khi nó đi qua vị trí có tọa độ x = -3(cm) theo chiều hướng về vị trí cân bằng.

Bài 25: Một vật có khối lượng 400g chịu tác dụng của một lực có dạng F =- 0,8cos5t (N) nên dao động điều hòa. Tính biên độ dao động của vật

Bài 26: Một vật dao động với phương trình x = 4cos
[image: image186.wmf]10
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 (cm). Vào thời điểm t = 0,5s. Tính  li độ và vận tốc của vật.
Bài 27: Vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos
[image: image187.wmf]10

3

t
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p
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 (cm). Hỏi gốc thời gian được chọn vào lúc vật có trạng thái chuyển động  như thế nào?

Bài 28: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos 4πt (cm).Tính gia tốc của vật tại thời điểm t =5s.

Bài 29: Vật dao động điều hòa có gia tốc biến đổi theo phương trình:
 a = 5cos(10t + 
[image: image188.wmf]3

p

 ) (m/s2). Ở thời điểm ban đầu vật có li độ là bao nhiêu?

Bài 30: Vật dao động điều hòa với chu kỳ T =0,5s. Khi pha dao động bằng 
[image: image189.wmf]4

p

  thì gia tốc của vật là a = -8m/s2. Lấy π2 =10. Tính biên độ dao động của vật

Bài toán 2: 

 - Tìm thời điểm vật đi qua vị trí M có li độ x0. 
  
 - Tìm thời gian vật đi từ vị trí M1 có li độ x1 đến M2 có li độ x2
1. Phương pháp giải

- Đây là bài toán có tính tư duy cao hơn và vận dụng nhiều kiến thức của môn toán vì  vậy đòi hỏi học sinh phải vững về kiến thức toán( đặc biệt là lượng giác và đường tròn lượng giác) mới có thể giải được.


- Ở đây tôi tách ra làm 2 phần riêng như sau

a. Tìm thời điểm vật qua vị trí M có li độ x0
Phân tích:  

Tổng quát đây là bài toán tìm thời điểm vật qua vị trí  M  có li độ x0 bất kỳ tức là liên quan tới sự biến thiên của li độ theo thời gian t

- Vậy để tìm những thời điểm vật qua vị trí M có li độ x0 ta phải viết phương trình dao động của vật dưới dạng x = A cos(
[image: image190.wmf]t
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+

 ). Sau đó áp dụng cho bài toán ở thời điểm t giống như áp dụng ở thời điểm ban đầu.


- Khi đi qua vị trí M có li độ x0 ta có biểu thức 


A.cos (
[image: image191.wmf]t

wj

+

 ) = x0 
[image: image192.wmf]Þ

 cos(
[image: image193.wmf]t

wj

+

 ) =
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x

A
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[image: image196.wmf]t

wj
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 = 
[image: image197.wmf]2
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[image: image198.wmf]Þ

t= ?

- Nếu bài toán yêu cầu tính thời điểm vật qua M có li độ x0 theo một chiều nào đó thì ta xét thêm chiều vận tốc như sau:

+ Vật qua M có li độ x0 theo chiều dương 
[image: image199.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image200.wmf]0
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ta giải phương trình (1) tìm (
[image: image201.wmf]t

wj

+

) thỏa mãn điều kiện (2) rồi rút tính thời gian t.
+ Vật qua M có li độ x0 theo chiều âm 
[image: image202.wmf]Þ

 
[image: image203.wmf]0

.COS(t+) = x(1)

sin(t+) <0(2)
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 ta giải phương trình (1) để tìm (
[image: image204.wmf]t

wj

+

) thỏa mãn điều kiện (2) rồi rút tính thời gian t
b. Tìm thời gian vật đi từ vị trí M1 có li độ x1 đến vị trí M2 có li độ x2

Để giải bài toán này chúng ta có thể sử dụng  một trong 2 cách sau ( tùy sự hứng thú và khả năng tư duy của mỗi học sinh)
- Cách 1: áp dụng bài toán 1,  tức bài toán tính thời điểm ở trên


+ Bước 1: Tính thời điểm t1 vật đi qua vị trí M1 có li độ x1 


+ Bước 2: Tính thời điểm  t2 vật qua vị trí  M2 có li độ x2

+ Bước 3: Tính thời gian vật đi từ M1 đến M2 : 
[image: image205.wmf]21

ttt

D=-

 (s)


[image: image206.wmf]
[image: image700.wmf]a

 Cách 2: Sử dụng mối liên hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa như sau
- Bước 1: Vẽ cung M1M2 tương ứng với chuyển động của vật trên trục OX
- Bước 2:  xác định góc ở tâm 
[image: image207.wmf]a

  mà cung M1M2 chắn. 
- Bước 3: Tính thời gian ngắn nhất vật dao động từ  li độ x1 đến li độ x2 chính là thời gian vật chuyển động từ M1 đến  M2

Biểu thức tính t =
[image: image208.wmf].

2

T

aa

wp

=

 (s).

Việc tính góc 
[image: image209.wmf]a

 thường dựa vào li độ của M1 là x1 và li độ củaM2 là x2
Ví dụ như hình dưới đây ta có góc

[image: image701.wmf]a

 
[image: image210.wmf]a

 = góc (M1OM2)= 1800 – góc (M1OA)- góc (-AOM2)

Mà:  
cos(M1OA) =
[image: image211.wmf]1

x

A

 


Cos(-AOM2) =
[image: image212.wmf]2

x

A


- Việc tính góc 
[image: image213.wmf]a

 rất linh hoạt, tùy mỗi học sinh có cách tính riêng dựa vào hình trên

c. Một số các trường hợp đặc biệt cần nhớ để giải nhanh

-  Thời gian vật đi từ  (VTCB) x = 0 đến ( VTCB) 
[image: image214.wmf]xA

=

  hoặc ngược lại là mất t = 
[image: image215.wmf]4

T

  (  do 
[image: image216.wmf]2

p

a

=

 )

-  Thời gian vật đi từ  (VTCB) x = 0 đến (nửa biên) 
[image: image217.wmf]2

A

x

=

  hoặc ngược lại là mất t = 
[image: image218.wmf]12

T

  (  do 
[image: image219.wmf]6

p

a

=

 )

-  Thời gian vật đi từ  (nửa biên)  
[image: image220.wmf]2

A

x

=

đến (VTB) 
[image: image221.wmf]xA

=

  hoặc ngược lại là mất
  t = 
[image: image222.wmf]6

T

  (  lấy 
[image: image223.wmf]4

T

-
[image: image224.wmf]12

T

=
[image: image225.wmf]6

T

)

-  Tg đi từ (VTCB)  x = 0 
[image: image226.wmf]«

 x =
[image: image227.wmf]2

2

A

  mất t = T/8

- Thời gian đi từ x =
[image: image228.wmf]2

2

A

  
[image: image229.wmf]«

 x = A mất t = T/8

-  Thời gian đi từ (VTCB)  x = 0 
[image: image230.wmf]«

 x =
[image: image231.wmf]3

2

A

  mất  t = T/6

-  Thời gian đi từ x =
[image: image232.wmf]3

2

A

  
[image: image233.wmf]«

 x = A mất  t = T/12

- Các trường hợp đặc biệt này có thể cho học sinh về nhà chứng minh từng trường hợp để sau này có thể nhớ và giải nhanh các bài trắc nghiệp trong bài thi THPT Quốc gia

(với T là chu kỳ dao động,  A là biên độ,  x là li độ )

2. Một số ví dụ minh họa:
Ví dụ 1: Vật dao động điều hoà theo phương trình x= A cos (2
[image: image234.wmf]p

t-
[image: image235.wmf]3

p

) cm. thời điểm vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm là:
A. t = -
[image: image236.wmf]1

12

+ k (s)  với k = 1,2,3,…

B. t = 
[image: image237.wmf]5

12

+ k (s) với k = 0, 1,2,3,…

C. t = -
[image: image238.wmf]1

12

+ 
[image: image239.wmf]2

k

 (s) với k = 1,2,3…

D. t= -
[image: image240.wmf]1

15

+ k (s) với k = 0,1,2,3…
Hd: phân tích bài toán thấy rằng yêu cầu tìm thời điểm qua vị trí cân bằng 
 
[image: image241.wmf]Þ

 x0 = 0 và chuyển động theo chiều âm  
[image: image242.wmf]Þ

v < 0
[image: image243.wmf]Þ

sin(2
[image: image244.wmf]p

t-
[image: image245.wmf]3

p

)  >0.

Áp dụng phương pháp trên ta có: tại thời điểm t thì 
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[image: image247.wmf]Þ
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 (1)
Từ (1) ta giải tìm t =
[image: image249.wmf]5

12

k

+

  (s) với k=0,1,2… vậy 



 
[image: image250.wmf]Þ

 Chọn B
Lưu ý: + Khi lấy k phải thỏa mẵn  điều kiện t >0

 + Ta có thể lấy nghiệm theo toán học như  2
[image: image251.wmf]3

t

p

p

-

 =
[image: image252.wmf]2

k

p

p

+

  rồi xét các giá trị chẵn, lẻ của k cho phù hợp với chiều vận tốc tại thời điểm đó
Ví dụ 2: Một vật dao động điều hoà với chu kì T= 8s. Tính thời gian vật nặng đi từ vị trí x1= +
[image: image253.wmf]2

A

 đến vị trí x2= -
[image: image254.wmf]2

A

 ?
A. 
[image: image255.wmf]D

t = 4s

B. 
[image: image256.wmf]D

t = 
[image: image257.wmf]4

3

s

C. 
[image: image258.wmf]D

t =2s

D. 
[image: image259.wmf]D

t =
[image: image260.wmf]8

3

s
Hd : 


- Phân tích bài toán ta thấy đây là bài toán tìm khoảng thời gian để vật dao động từ vị trí nửa biên này sang nửa biên kia. Chúng ta có thể lựa chọn phương pháp giải phù hợp với sở trường của mình. 

- Sau đây tôi trình bày cả 2 cách giải như sau: Giả sử phương trình có dạng:         


x = A. cos(
[image: image261.wmf]t

wj

+

 ) (cm)

Cách 1: dùng bài toán tìm thời điểm ta đã trình bày ở trên: 
Bước 1: tìm thời điểm vật qua x1 = +
[image: image262.wmf]2

A

  bằng phương trình sau: 
x1 = A.cos(
[image: image263.wmf]1

t

wj

+

)
[image: image264.wmf]Þ

A.cos(
[image: image265.wmf]1

t

wj

+

) =+
[image: image266.wmf]2
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 cos(
[image: image268.wmf]1
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) =
[image: image269.wmf]1
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 =
[image: image272.wmf]3
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+2k
[image: image273.wmf]p

 


Vì chỉ xét qua x1 lần thứ nhất và vì vật đang chuyển động về x2 = - 
[image: image274.wmf]2

A

 tức là vật chuyển động theo chiều âm
[image: image275.wmf]Þ

 v < 0 nên ta lấy giá trị k=0 và lấy giá trị 
[image: image276.wmf]3

p

 để thỏa mãn sin (
[image: image277.wmf]1

t

wj

+

) > 0
[image: image278.wmf]Þ

  
[image: image279.wmf]1

t

wj

+

=
[image: image280.wmf]3

p

 (1)

Bước 2: Tìm thời điểm vật qua vị trí x2 = -
[image: image281.wmf]2

A

 theo chiều âm (phân tích giống khi vật qua x1) ta có: 
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Bước 3: Trừ (2) cho (1) ta có 
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Chọn B
[image: image702.wmf]2

A

Cách 2: sử dụng đường tròn ( mối liên hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa)

[image: image703.wmf]2

A


- Quan sát hình trên  ta thấy dao động từ x1 = 
[image: image290.wmf]2

A

  đến x2 = - 
[image: image291.wmf]2

A

 tương ứng với vật chuyển động tròn đều từ M1 đến M2 trên đường tròn.

- Bước 1:Cách xác định M1 và M2 như sau:


+ Từ vị trí x1 =
[image: image292.wmf]2

A

 kẻ đường thẳng vuông góc với trục OX cắt đường tròn tại M1 (chọn M1 như trên hình sao cho vật đi từ M1 đến M2 tương ứng vật dao động từ x1 đến x2).


+ Làm tương tự như trên tại ví trí x2 = -
[image: image293.wmf]2

A

ta có M2
- Bước 2:Xác định góc 
[image: image294.wmf]a

 ở tâm chắn bởi cung (M1M2)

Vì x1 và x2 đối xứng nhau qua O nên ta có 
[image: image295.wmf]a

 =2.
[image: image296.wmf]b

  với sin
[image: image297.wmf]b
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- Bước 3: áp tụng công thức tính: 
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 Chọn B
Lưu ý: 

-Với bài này có trong trường hợp đặc biệt. Ta xét vật đi từ 
[image: image312.wmf]2

A

 đến vị trí cân bằng (VTCB) hết 
[image: image313.wmf]12

T

 và đi từ  VTCB  đến - 
[image: image314.wmf]2

A

 hết 
[image: image315.wmf]12

T

 vậy tổng thời gian đi từ 
[image: image316.wmf]2
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 đến -
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 là :      
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[image: image319.wmf]Þ

Chọn B
Ví dụ 3: Vật dao động điều hoà theo phương trình x = A.cos(
[image: image320.wmf]p

t - 
[image: image321.wmf]6

p

) cm. Thời điểm vật đi qua vị trí cân bằng là:






A. t = 
[image: image322.wmf]2

3

 + 2k (s)

B. t= -
[image: image323.wmf]1

3

+ 2k (s)
C. t = 
[image: image324.wmf]2

3

 + k (s)
D. t = 
[image: image325.wmf]1

3

+ k (s)
Hd: 

- Vật đi qua vị trí cân bằng ứng với x0 = 0. Bài này người ta không yêu cầu đi theo chiều nào vậy ta phải tìm tất cả các thời điểm qua vị trí cân bằng theo cả chiều âm và chiều dương. Ta giải phương trình lượng giác sau:
 x0=  A.cos(
[image: image326.wmf]p

t - 
[image: image327.wmf]6

p

)
[image: image328.wmf]Þ

 A.cos(
[image: image329.wmf]p

t - 
[image: image330.wmf]6

p

) = 0
[image: image331.wmf]Þ

 cos(
[image: image332.wmf]p

t - 
[image: image333.wmf]6

p

) = 0 
[image: image334.wmf]Þ


[image: image335.wmf]p

t - 
[image: image336.wmf]6

p

=
[image: image337.wmf]2
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[image: image339.wmf]p

t = 
[image: image340.wmf]6

p

+
[image: image341.wmf]2

k

p
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[image: image342.wmf]Þ


[image: image343.wmf]p

t =
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3

p

+k
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 t = 
[image: image347.wmf]2

3

+k (s)  với  k = 0,1,2…
     Chọn  C

Ví dụ 4: Vật dao động điều hoà với phương trình:  x = 5
[image: image348.wmf]2

cos (
[image: image349.wmf]p

t -
[image: image350.wmf]4

p

) (cm). Các thời điểm vật chuyển động qua vị trí có toạ độ x = -5 cm theo chiều âm của trục toạ độ là:

A. t = 1,5 + 2k (s) với k = 0,1,2,3,…

B. t = 1,5 + 2k (s) với k = 1,2,3,…

C. t = 1+ 2k     (s) với k = 1,2,3,…

D. t= 
[image: image351.wmf]1

2

 + 2k     (s)  với k = 0, 1,2,3,…
Hd: 

- Phân tích bài toán ta thấy bài toán này cho vật chuyển động qua x0 theo một chiều nhất định ( bài này là theo chiều âm) vậy bài này khi giải ta phải loại nghiệm theo chiều dương của trục tọa độ. Muốn giải quyết vấn đề này chúng ta phải dựa vào chiều của vận tốc và cần lưu ý rằng  chiều âm




[image: image352.wmf]Þ

 v< 0 
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sin(4
[image: image354.wmf]p

t -
[image: image355.wmf]4

p

) >0.

Vậy ta giải bài toán như sau: 

Ta kết hợp cả điều kiện và phương trình để giải ta có:

[image: image356.wmf]2
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Ta thấy để thỏa mãn điều kiện (2) thì (1) chỉ chọn được giá trị 
[image: image357.wmf]p

t -
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p

 =
[image: image359.wmf]4

p

+2k
[image: image360.wmf]p

 


[image: image361.wmf]Þ


[image: image362.wmf]p

t =
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 t =
[image: image365.wmf]1
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 (s) với k =0,1,2,3…
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 Chọn D
Ví dụ 5: Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình:

 x = 2 cos(5
[image: image367.wmf]p

t-
[image: image368.wmf]3

p

) (x tinh ra cm, t tính ra giây). Trong một giây đầu tiên kể từ lúc 
t = 0.  Chất điểm  qua vị trí có li độ x = + 1 cm mấy lần?

A. 7 lần

B. 6 lần

 C. 5 lần

D. 4 lần
Hd :  

-  Đọc bài này chúng ta nhận định đây là bài toán yêu cầu tìm số lần vật đi qua vị trí x* trong khỏang thời gian 
[image: image369.wmf]t

D

.


- Khi đọc bài này các em sẽ lúng túng bởi vì  ở trên không thấy trình bày phương pháp giải bài tập dạng này. Nhưng nếu phân tích kỹ bài toán các em sẽ thấy rằng chúng ta có thể áp dụng bài toán trên để tìm thời điểm vật qua x* nào đó,  sau đó giải bất phương trình  ( 0< t <
[image: image370.wmf]t

D

 ) để tìm ra số lần chính là giá trị nguyên 
của k.
Cách 1: Phương pháp giải  dùng bất phương trình  bậc nhất với ẩn là k

Cụ thể phương pháp giải như sau: 


+ Bước 1: Tìm thời điểm vật qua x* , ta tính được t = a + mk (s)  (1) Với a, m đã biết.

+ Bước 2: Vì trong khoảng thời gian 
[image: image371.wmf]t

D

 = t2 –t1 nên ta có thể giải bất phương trình sau để tìm k:  t1 < t < t2  
[image: image372.wmf]Þ

t1 <  a + mk < t2  (2)
Ta giải bất phương trình trên để tìm  k  và lưu ý là chỉ lấy giá trị nguyên của k chính là số lần vật đi qua.

VD: Nếu giải ra   -1,2 < k < 3,8 thì giá trị nguyên của k là: -1,0,1,2,3 vậy có 5 giá trị nguyên của k nên số lần là 5. Nếu bài toán yêu cầu tìm số lần đi qua vị trí x0 nào đó thì ta vẫn làm tương tự.
- Vậy chúng ta áp dụng phương pháp trên để giải bài ví dụ số 5 như sau:

ta có: 2 cos(5
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) =1
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 cos(5
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) =
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t = 
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+
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k

. Vì trong 1 giây đầu nên ta có(t1 =0,t2 =1) 
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 0 < t< 1
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 0< 
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-
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  < k <
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  -0,67 < k < 4,3  (1)
Từ (1) ta thấy số giá trị nguyên của k là: 0; 1; 2; 3; 4. Vậy có 5 giá trị nguyên của k tức là có 5 lần đi qua. 
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 Chọn C
*) Cần phải suy nghĩ xem với dạng toán này còn có cách giải nào khác không? Sau đây tôi xin trình bày một phương pháp khác để giải bài toán này.
-Cách 2: Phương pháp tính số chu kỳ và vẽ quãng đường dư

Bước 1:  chia  
[image: image395.wmf]t
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 = n,m = n+ 0,m  
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Tức là trong khoảng thời gian 
[image: image398.wmf]t
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 có n chu kỳ và dư 
[image: image399.wmf]'
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 0,m (s).

Chúng ta biết rằng trong một chu kỳ vật đi qua vị trí x* 2 lần. Vậy trong khoảng thời 
[image: image400.wmf]t

D

 có n chu kỳ tương đương với có 2.n lần đi qua.
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N1 =2.n

Còn lại thời gian dư 
[image: image402.wmf]'
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 0,m (s) ta phải tìm xem quãng đường nó đi thêm trong khoảng thời  gian trên có đi qua x* lần nào không?

Bước 2: xác định (x1, dấu v1) và ( x2, dấu v2)
*) Để xác định ta làm như sau:


- B1:Thay  t1 vào phương trình  x = A. cos(
[image: image403.wmf]t

wj

+

 ) để tính chính xác vị trí x1 và xét dấu vận tốc v1 tại thời điểm t1. 


Ví dụ: Khi thay t1 vào ta tìm được 
[image: image404.wmf]{
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- B2: Thay t2 vào phương trình  x = A. cos(
[image: image405.wmf]t
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 ) để tính chính xác x2 và xét dấu vận tốc v2 tại thời điểm t2.

Ví dụ: Khi thay t2 vào ta tìm được 
[image: image406.wmf]{
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 Bước 3: Tìm số lần dư trong thời gian dư 
[image: image407.wmf]'
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 0,m (s) bằng cách vẽ sơ đồ như sau:  


+ Tại x* vẽ đường thẳng vuông góc trục ox


+ Ta vẽ sơ đồ xuất phát từ x1 theo chiều của v1 ( lưu ý gặp biên độ sẽ đổi chiều ) và kết thúc ở x2 theo chiều của v2. Nếu đồ thị cắt đường thẳng đi qua x* bao nhiêu lần thì có thêm bấy nhiêu lần qua x* trong thời gian dư.

+ Như ví dụ trên ta vẽ sơ đồ như sau:
[image: image704.wmf]a


ở sơ đồ chúng ta đã giả sử  (x2 <  x* < x1) ta thấy đồ thị chỉ cắt đường thẳng qua x* 1 điểm nên có thêm 1 lần nữa đi qua trong thời gian dư
[image: image408.wmf]'
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 Ndư  =1




Vậy tổng số lần sẽ là: N = N1 + Ndư
 Áp dụng phương pháp này cho bài trên ta có:

 Từ phương trình: x = 2 cos(5
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 =
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Theo giả thiết thì trong một giây đầu nên ta có 
[image: image415.wmf]t
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1(s) vậy ta giải như sau:
Bước 1:  chia 
[image: image416.wmf]t
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  (1)
Từ (1) ta thấy trong khoảng thời gian  
[image: image418.wmf]t
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1 giây có 2 chu kỳ và dư  
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=0,5. 
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= 0,2(s) . 
 Vậy ta có N1 = 2.2 = 4 lần. (1)
Bước 2:Xác định x1, dấu v1 và x2, dấu v2. 

- Thay t1 = 0 vào phương trình ta có 
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-  Thay t2 = 0 vào phương trình ta có  
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Bước 3: Tìm số lần dư trong khoảng thời gian dư 
[image: image423.wmf]'

t

D

=0,5. 
[image: image424.wmf]2

5

= 0,2(s) . 

Vẽ sơ đồ
Nhìn sơ đồ ta thấy trong khoang thời gian dư 
[image: image425.wmf]'

t

D

= 0,2(s)  vật qua vị trí x* một lần nữa. Vậy Ndư = 1 (2)

Vậy  từ (1) và (2) ta có tổng số lần đi qua x* là: 




N = N1 + Ndư = 4+1=5 lần


 
[image: image426.wmf]Þ

 Chọn C
Lưu ý: - Khi giải bài tập chúng ta cần đọc kỹ, phân tích và tìm phương pháp giải phù hợp với mình.

- Ngoài bài này chúng ta còn gặp bài toán tìm thời điểm vật qua vị trí x* lần thứ  n. Gặp bài toán này chúng ta cần giải quyết như thế nào? Như ví dụ thứ 6 dưới đây là một dạng toán như vậy.
Ví dụ 6: Một vật dao động điều hòa theo phương trình  x= 10sin (10
[image: image427.wmf]2
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) cm. Tìm thời điểm vật qua vị trí có li độ x = 5cm lần thứ 2010.
A. 
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B. 
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C. 
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*) Với bài tập như  ví dụ 6: 

Chúng ta có thể đặt tên dạng bài toán là “ Tìm thời điểm vật qua vị trí x* lần thứ n ” vậy chúng ta xây dựng phương pháp giải cho dạng toán này như thế nào?

- Với dạng toán này chúng ta vẫn phải lưu ý:

+ Trong một chu kỳ vật dao động qua x*  2 lần. 

+ Nếu lần đầu vật đi theo chiều dương (hoặc âm) thì lần thứ (2k+1) vật cúng đi theo chiều dương ( hoặc âm)

+ Nếu lần thứ 2 vật đi theo chiều âm (hoặc dương) thì lần thứ 2k vật cũng đi theo chiều âm (hoặc dương)

+ Trong một chu kỳ T thì một nửa chu kỳ vật đi theo chiều dương và một nửa chu kỳ vật đi theo chiều âm.

Phương pháp giải dạng bài toán “ Tìm thời điểm vật đi qua x* lần thứ n ”
Cách 1: Sử dụng bài toán tính thời điểm vật đi qua x* đă làm ở trên
Bước 1: Giải phương trình lượng giác sau:
[image: image432.wmf](
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 ta sẽ tìm được 2 họ nghiệm, Một họ nghiệm vật chuyển động theo chiều dương, một họ nghiệm vật chuyển động theo chiều âm:
Vd như trên:

- Nếu phương trình là x* = A. cos(
[image: image433.wmf]t
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 ) thì có 2 họ nghiệm như sau:
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- Nếu phương trình là x* = A. sin(
[image: image435.wmf]t
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 ) thì có 2 họ nghiệm như sau:
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Bước 2: -Xác định xem 2 họ nghiệm tìm được thì họ nghiệm nào thể hiện vật chuyển động theo chiều dương hoặc chiều âm. 

  - Từ đó dựa vào k xác định xem lần thứ nhất vật đi qua x* theo chiều nào và lần tứ 2 vật đi qua x* theo chiều nào


 - Cần nhớ rằng:


+ Lần thứ nhất vật đi theo chiều nào, thì lần thứ 2k+1 (lẻ) vật cũng đi theo chiều đó. Lần thứ 2 đi theo chiều nào thì lần thứ 2k (chẵn) vật cũng đi theo lần đó


 +Trong  một chu kỳ thì có T/2 là theo chiều dương, T/2 theo chiều âm.
Vd: Nếu lần thứ nhất vật đi theo chiều dương thì lần thứ  3,5,7…2009, 2011…cũng đi theo chiều dương.Và như vậy lần thứ 2 chắc chắn đi theo chiều âm và lần thứ 4, 6, 8… 2010,2012…cũng sẽ đi theo chiều âm.
Bước 3: Rút t từ họ nghiệm tìm được sau đó thay k vào là thời điểm cần tìm. Nhưng tìm k như thế nào thì rất nhiều người hay nhầm. Ta tìm như sau

+ Nếu lần thứ n là lẻ thì  k =
[image: image437.wmf]1

2

n
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 . Vì  lần thứ nhất đi qua theo chiều đó rồi, còn một nửa số lần còn lại đi theo chiều đó nữa.
+ Nếu n chẵn thì k = 
[image: image438.wmf]2

n

 . Vì lần 2 đã đi qua theo chiều đó, thì lần thứ n vật cũng đi theo chiều đó và có n/2 lần đi qua x* theo chiều đó.
Ta áp dụng phương pháp trên để giải ví dụ 6
Giải phương trình: 10 sin (10
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) =5 
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 sin (10
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NX: Tại t =0 thì vật có x =10sin
[image: image447.wmf]2

p

=10(cm) , nên vật đi qua x* =5cm lần thứ nhất là theo chiều âm
[image: image448.wmf]Þ

lần 2 vật qua x* theo chiều dương 
[image: image449.wmf]Þ

lần 2010 vật qua x* theo chiều dương (v>0) vậy lấy họ nghiệm t =
[image: image450.wmf]1
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 với k =1,2,3..vì có 2010 lần qua x* nên có 1005 lần theo chiều dương nên có  k=1005







[image: image451.wmf]Þ

t =
[image: image452.wmf]110056029

30530

-+=

(s)

[image: image453.wmf]Þ

Chọn B
[image: image707.wmf]3
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Cách 2: Sử dụng đường tròn:
- Xác định vị trí ban đầu:

Tại t = 0 có x0 =10sin
[image: image454.wmf]2

p

=10cm tức vật đang ở biên dương.

Vậy lần thứ nhất vật qua x* =5 cm theo chiều âm  có góc quét được như trên hình là:
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Vậy lần thứ nhất vật đi qua x* =5 cm theo chiều dương ( tức là lần thứ 2 vật đi qua vị trí x* ) ứng với vị trí M2 trên đường tròn.  Và góc quét được sẽ là 
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NX: 


- Vì lần thứ 2 theo chiều dương nên lần thứ 2010 cũng theo chiều dương


 - Vì tổng số trong  2010 lần qua x* nên có 2005 lần theo chiều dương và 2005 lần theo chiều âm. 

- Vậy ta  đã tính góc ở tâm mà vật quét  dược khi  qua vị trí x* theo chiều dương lần thứ nhất ứng với qua x* lần 2. 


- Vậy còn 2008 lần qua x* nữa tức là còn  thêm 1004 lần chu kỳ quay nữa.


- Vậy tổng  góc quét  được từ thời điểm ban đầu đến khi qua x*  lần  thứ 2010 là:
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 Thời điểm qua x* lần thứ 2010 là: t =
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 Chọn B
Cách 3: sử dụng công thức tính nhanh

Xét bài toán:

- Nếu thấy n lẻ thì có t = t1 +
[image: image461.wmf]1
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  với T là chu kỳ, t1 là khoảng thời gian từ vị trí ban đầu đến vị trí  x* lần thứ nhất.
- Nếu n chẵn thì có t = t2 +
[image: image462.wmf]2
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 với t2 là khoảng thời gian từ vị trí ban đầu đến vị trí x* lần thứ 2.

Vận dụng cho ví dụ 6 ta có: t = t2 + 
[image: image463.wmf]2
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- Nhìn vào đường tròn ta thấy t2 =
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- Chu kỳ T =
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- Vậy thời điểm qua x* lần 2010 là: 



t =
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 Chọn B

3. Một số bài tập học sinh tự rèn tư duy và kỹ năng ở nhà.
Bài 1: Một chất điểm dao động điều hoà trên trục ox với chu kì T. Vị trí cân bằng của chất điểm trùng với gốc toạ độ, khoảng thời gian ngắn nhất  để nó đi từ vị trí có li độ x = A đến vị trí x = 
[image: image468.wmf]2

A

 là: 

A. T/6


B. T/4


C. T/3



D. T/2

Bài 2: Một vật dao động điều hoà với phương trình: x = 6 cos (20
[image: image469.wmf]p
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) cm. Vận tốc trung bình của vật đi từ vị trí cân băng đến vị trí có li độ x = 3cm là:

A. 0,36 m/s

B. 3,6 m/s

C. 36 m/s

D. 360 m/s

Bài 3: Phương trình dao động của một con lắc x = 4 sin ( 2
[image: image471.wmf]p

t + 
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) cm. Thời gian ngắn nhất để hòn bi đi qua vị trí cân bằng tính từ lúc bắt đầu dao động t = 0 là:

 A. 0,25s

B. 0,75 s

C. 0,5 s

D. 1,25s

Bài 4: (đề thi đh 2010).

 Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình x = 3 sin (5
[image: image473.wmf]p
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) ( x tính bằng cm và t tính bằng giây).  Trong một giây đầu tiên từ thời điểm t = 0, chất điểm đi qua vị trí có li độ x= +1 cm mầy lần?

A.  4 lần


B. 5 lần

C. 6 lần
 
  D. 7 lần

Bài 5: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 6 cos (5
[image: image475.wmf]p

t- 
[image: image476.wmf]3

p

) cm. Trong giây đầu tiên tính từ thời điểm ban đầu, số lần vật đi qua vị trí có li độ x = 2 cm là: 

A. 4 lần


B. 5 lần

C. 6 lần

D. 7 lần

Bài 6: Một vật thực hiện dao động điều hoà theo phương trình x = 5 cos(4
[image: image477.wmf]p

t - 
[image: image478.wmf]3

p

) cm. Trong khoảng thời gian 1,2 giây đầu tiên vật qua vị trí 2,5
[image: image479.wmf]2

cm bao nhiêu lần?

A. 5


B. 7


C. 4



D. 6

Bài 7: (đê đh 2010): Một chất điểm dao động điều hoà với chu kì T. Trong khoảng thời gian ngắn nhất khi đi từ vị trí biên có li độ  x= A đến vị trí x = - 
[image: image480.wmf]2

A

, chất điểm có tốc độ trung bình là: 

A. 
[image: image481.wmf]6

A

T



B. 
[image: image482.wmf]9

2

A

T




`C. 
[image: image483.wmf]3

2

A

T




D. 
[image: image484.wmf]4

A

T


Bài 8: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x= 4cos(4
[image: image485.wmf]p

t+
[image: image486.wmf]6

p

) cm. Tìm thời điểm vật qua vị trí có li độ x = 2cm lần thứ 2011.
A. 
[image: image487.wmf]12049

24

s


B. 
[image: image488.wmf]12061

24

s

C. 
[image: image489.wmf]12025

24

s

D. 
[image: image490.wmf]12078

24

 s

Bài 9: Một vật dao động điều hòa theo phương trình  x = 4cos (4
[image: image491.wmf]p

t+
[image: image492.wmf]6

p

) cm. Vật qua vị trí  x =2 cm theo chiều dương lần thứ  3 vào thời điểm: 
A. 
[image: image493.wmf]19

8

s


B. 
[image: image494.wmf]11

8

s


C. 
[image: image495.wmf]5

8

s


D. 1,5s

Bài 10 : Một vật dao động điều hòa theo phương trình  x= 8 cos2
[image: image496.wmf]p

t (cm). Thời điểm đầu tiên vật qua vị trí cân bằng là:
A. 
[image: image497.wmf]1

4

s



B. 
[image: image498.wmf]1

2

s



C. 
[image: image499.wmf]5

8

s


D. 1,5s

Bài 11: Một vật dao động điều hoà có biểu thức  li độ x = 2cos(
[image: image500.wmf]p

t -
[image: image501.wmf]4

p

) cm. Thời điểm đầu tiên vật đi qua vị trí 

x = - 
[image: image502.wmf]2

cm theo chiều dương là:

A. t =2 s


B. t = 3,5 s


C. t = 4 s

D. T= 1,5 s

Bài 12: (đê đh 2008)

Một vật dao động điều hoà có chu kì T. Nếu chọn gốc thời gian t =0 lúc vật qua vị trí cân bằng, thì trong nửa chu kì đầu tiên, vận tốc của vật bằng không ở thời điểm nào?

A. t = 
[image: image503.wmf]6

T




B. t = 
[image: image504.wmf]4

T




C. t = 
[image: image505.wmf]8

T



D. t = 
[image: image506.wmf]2

T


Bài 13: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 4 cos( 4
[image: image507.wmf]p

t + 
[image: image508.wmf]6

p

) cm. Thời điểm vật đi qua vị trí có li độ  x = 2 cm theo chiều dương là:

A.  t = -
[image: image509.wmf]1

8

+ 
[image: image510.wmf]2

k

 (s) ( k = 1,2,3…)


B. t = -
[image: image511.wmf]1

24

+ 
[image: image512.wmf]2

k

 (s) ( k = 0, 1,2,3…)

C. t = 
[image: image513.wmf]2

t

(s)  ( k = 0,1,2,…)


D. t = -
[image: image514.wmf]1

6

+ 
[image: image515.wmf]2

k


(s) ( k = 1,2,3…)
Bài 14: Vật dao động điều hoà theo phương trình x = 3cos (
[image: image516.wmf]t

p

-
[image: image517.wmf]2

p

)( cm). Hỏi trong giây đầu tiên vật đi qua vị trí cân bằng mấy lần? 

A. 3 lần


B. 4 lần

C. 5 lần

D. 6 lần

 Bài 15: Một vật dao động điều hoà với chu kì T và biên độ A. Khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ x = - 
[image: image518.wmf]2

A

 đến x = 
[image: image519.wmf]2

A

là:

A. 
[image: image520.wmf]4

T





B. 
[image: image521.wmf]6

T




C. 
[image: image522.wmf]3

T




D. 
[image: image523.wmf]8

T


Bài 16: Một vật dao động điều hòa trên trục OX với phương trình:

x =5cos(4
[image: image524.wmf]3

t

p

p

-

 ) cm. Tìm khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ li độ x1 = -2,5cm đến li độ x2 = 2,5
[image: image525.wmf]3

 cm ?

Bài 17: Một vật dao động điều hòa,biết thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ x = A/2  là 0,1(s). Tính chu kỳ của dao động

Bài 18: ( Đề đh 2012): 
Một vật dao động trên trục OX với phương trình: x = 4. Cos(2t - 
[image: image526.wmf]6

p

 ) cm. Khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí x = 2cm đến vị trí có gia tốc a = - 8
[image: image527.wmf]2

  cm/s2
Bài 19: Một vật dao động điều hòa trên trục OX với phương trình:

 x = 5. Cos( 4
[image: image528.wmf]3

t

p

p

-

 ) cm. Tính từ lúc khảo sát dao động, vật đạt gia tốc cực đại lần thứ 2 vào thời điểm nào?

Bài 20 (Đh2008): Một vật dao động điều hòa có chu kỳ T. Nếu chọn gốc thời gian
 t = 0 lúc vật qua vị trí cân bằng, thì trong nửa chu kỳ đầu tiên vận tốc của vật bằng 0 ở thời điểm nào?

Bài 21: Một vật dao động với phương trình x = 10sin(
[image: image529.wmf]2

2

t

p

p

+

 ) cm. Tìm thời điểm vật qua vị trí có li độ  x = 5cm lần thứ 2 theo chiều dương.

Bài 22: Một vật dao động với phương trình x = 10sin(
[image: image530.wmf]2

t

p

p

-

 ) cm. Xác định thời điểm vật đi qua li độ x = -5
[image: image531.wmf]2

 (cm) lần thứ 3 theo chiều âm?

Bài 23: Một vật dao động với phương trình x = 2cos(
[image: image532.wmf]10

3

t

p

p

-

 ) cm. Hỏi lần thứ 10 vật dao động có li độ x = -1cm và đang tiến về vị trí cân bằng là vào thời điểm nào?

Bài 24: Dao con lắc lò xo  động điều hòa có phương trình x = Acos(5
[image: image533.wmf]t

pp

+

 ) cm. Kể từ thời điểm ban đầu khảo sát dao động, động năng bằng thế năng lần thứ 9 vào thời điểm nào? (Biết độ cứng lò xo k= m.
[image: image534.wmf]w

2 , m khối lượng vật nặng,
[image: image535.wmf]w

 là tần số góc của dao động)

Bài 25: Một vật dao động với phương trình: x = 10 sin(10
[image: image536.wmf]t

w

 + 
[image: image537.wmf]2

p

 )cm. Xác định thời điểm vật đi qua vị trí có li độ x = 5cm lần thứ 2010 ?

Bài 26: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 8. Cos 
[image: image538.wmf]2

t

p

 cm. Tìm thời điểm đầu tiên vật qua vị trí cân bằng .

Bài 27: Một vật dao dộngđiều hòa với phương trình x = 4. Cos (
[image: image539.wmf]4

6

t

p

p

+

 )cm. Vật qua vị trí x = 2cm theo chiều dương lần thứ 3 vào thời điểm nào?

Bài 28 (ĐH 2011) : Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4. Cos(
[image: image540.wmf]4

6

t

p

p

+

)cm. Vật qua vị trí x = 2cm lần thứ 2011 vào thời điểm nào?

Bài 29: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos(
[image: image541.wmf]t

wj

+

 ) cm. Trong khoảng thời gian 1/15(s) đầu tiên vật chuyển động theo chiều âm từ vị trí có li độ x0 =A
[image: image542.wmf]3

 /2  đến vị trí cân bằng khi vật có li độ x = 2
[image: image543.wmf]3

cm thì vật có vận tốc v = 10
[image: image544.wmf]p

 cm/s. Tính biên độ dao động.

Bài toán 3:

  - Bài toán tìm quãng đường vật đi từ thời điểm t1 đến t2. Tìm tốc độ trung bình của vật trên một đoạn đường xác định từ thời điểm t1 đến t2. 

- Tính quãng đường lớn nhất và nhỏ nhất vật đi được trong khoảng thời gian (0 < 
[image: image545.wmf]t

D

< 
[image: image546.wmf]2

T

 )

1 . Lý thuyết

a. - Bài toán tìm quãng đường vật đi từ thời điểm t1 đến t2. Tìm tốc độ trung bình của vật trên một đoạn đường xác định từ thời điểm t1 đến t2. 
*) Xây dựng Phương pháp giải
- Ta biết rằng trong một chu kỳ vật đi được quãng đường bằng 4A. Vì vậy để tinh quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 
[image: image547.wmf]D

t = t2 – t1 ta làm như sau:

+ Tính số chu kỳ: Lập tỷ số 
[image: image548.wmf]21

,

tt

t

nm

TT

-

D

==

 

+ Xét nếu m=0 thì quãng đường đi được là S= n.4A

+ Xét nếu m
[image: image549.wmf]¹

 0 thì quãng đường đi được là: S= n. 4A + Sdư
+ Tính Sdư : 


Thay t1 vào phương trình x = A. cos(
[image: image550.wmf]t

wj

+

 ) và v = -A
[image: image551.wmf]w

. sin(
[image: image552.wmf]t

wj

+

 ) để biết chính xác tọa độ x1 và dấu v1

Thay t2 vào phương trình x = A. cos(
[image: image553.wmf]t

wj

+

 ) và v = -A
[image: image554.wmf]w

. sin(
[image: image555.wmf]t

wj

+

 ) để biết chính xác tọa độ x2 và dấu v2
Vẽ sơ đồ dựa vào (x1;v1) và (x2; v2) rồi tính Sdư dựa vào hình vẽ

[image: image709.wmf]0

M

[image: image710.wmf]3

p

[image: image711.wmf]f

Ví dụ: 
[image: image556.wmf]11

22
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Vậy theo sơ đồ ta tính được Sdư = (A- x1)+ 2A + (A - 
[image: image557.wmf]2

x

 )= 4A – x1 - 
[image: image558.wmf]2

x


· Tính  tốc độ trung bình:  vtb =
[image: image559.wmf]S

t

D

 

· Tính vận tốc trung bình: vtb = 
[image: image560.wmf]21

xx

t

-

D

 

b. - Tính quãng đường lớn nhất và nhỏ nhất vật đi được trong khoảng thời gian (0 < 
[image: image561.wmf]t

D

< 
[image: image562.wmf]2

T

 ).
- Ta biết rằng vận tốc lớn nhất khi qua vị trí cân băng,  nhỏ nhất khi qua vị trí biên nên trong cùng một khoảng thời gian, quãng đường đi được càng dài khi vật ở càng VTCB và càng ngắn khi ở càng gần vị trí biên.
[image: image563.wmf] 
[image: image712.wmf]2

j

D

[image: image713.wmf]2

j

D



[image: image564.wmf] 

[image: image714.wmf]2

j

D


- Các công thức nhớ cần để tính nhanh;

- Theo thời gian 
[image: image565.wmf]t

D

, tính góc ở tâm mà bán kính quét được: 
[image: image566.wmf].

t

jw

D=D

 

- Vậy quãng đường lớn nhất:  SMax = 2.A. sin
[image: image567.wmf]2

j

D

 

- Vậy quãng đường nhỏ nhất: Smin  =2A.(1 - cos
[image: image568.wmf]2

j

D

 )

Lưu ý: Nếu tính quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất trong khoảng thời gian 
[image: image569.wmf]'

2

T

t

D>

 ta làm như sau:

Bước 1: Tách 
[image: image570.wmf]'.

2

T

tnt

D=+D

 với n
[image: image571.wmf]*
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Bước 2: quãng đường trong  thời gian n. 
[image: image572.wmf]2

T

 là  2n.A

Bước 3: Tính quãng đường lớn nhất trong thời gian 
[image: image573.wmf]t

D

 như trên

2. Một số ví dụ minh họa
Ví dụ 1: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục ox với phương trình:

 x = 6cos(
[image: image574.wmf]4

3

t

p

p

-

) cm. Từ thời điểm t1=
[image: image575.wmf]2

3

s đến thời điểm t2 = 
[image: image576.wmf]37

12

s. Hãy tính quãng đường vật đi được.

A. 117 cm

B. 11,7 cm


C. 1,71 cm


D. 21cm
hd: 

Áp dụng phương pháp trên ta có: 
[image: image577.wmf]21

172

323

ttt

D=-=-

 =
[image: image578.wmf]29

12

 (s)

Tính số chu kỳ: 
[image: image579.wmf]29

29

12

1

6

2

t

T

D

==

 = 4,83



[image: image580.wmf]Þ

 trong khoảng thời gian 
[image: image581.wmf]t

D

 hơn 4 chu kỳ. Ta có thể viết 
[image: image582.wmf]t

D

 =4.T + tdư.

- Quãng đường đi được trong 4 chu kỳ là:  S1 =4. 4A = 4.4.6 =96(cm)


- Tìm quãng đường dư: 

+ Thay t1 vào phương trình:  x = 6cos(
[image: image583.wmf]4

3

t

p

p

-

) (cm)




 ta được:
[image: image584.wmf]{

1

1

3()

0

xcm

v

=
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+ Thay t2 vào phương trình trên ta được: 
[image: image585.wmf]{

2

2

6()

0

xcm

v

=

=



+  Vẽ sơ đồ : 


+ Qua hình vẽ ta thấy: Sdư= 3+6+6+6=21(cm)

Vậy tổng quãng đường đi được  là: S = S1 + Sdư = 96+ 21 = 117(cm)












 
[image: image586.wmf]Þ

 Chọn A

Ví dụ 2: Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hoà theo phương trình:

 x = 6cos
[image: image587.wmf]3

4

t

p

p

æö

+

ç÷

èø

 cm. So sánh trong những khoảng thời gian 
[image: image588.wmf]t

D

 =
[image: image589.wmf]4

T

 như nhau, quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được là bao nhiêu?

A. 6cm


B. 6
[image: image590.wmf]2

cm


C. 6
[image: image591.wmf]3

cm

D. 3
[image: image592.wmf]3

cm

Hd: 


Phân tích thấy đây là bài toán yêu cầu tính quãng đường lớn nhất trong  cùng một khoảng thời gian.


Ta thấy vì là quãng đường lớn nhất nên vật đối xứng qua vị trí cân bằng tức là vật chuyển động từ vioj trí nòa đó về vị trí cân bằng hết thời gian  
[image: image593.wmf]2

t

D

 =
[image: image594.wmf]8

T

 

Theo bài toán số2 thì vật chuyển động từ vị trí A
[image: image595.wmf]2

2

 
[image: image596.wmf]®

 VTCB hết 
[image: image597.wmf]8

T

. Vậy quãng đường lớn nhất là: S = A
[image: image598.wmf]2

2

+ A
[image: image599.wmf]2

2

 =A
[image: image600.wmf]2

 
= 6
[image: image601.wmf]2

(cm)

  
[image: image602.wmf]Þ

Chọn B

Kiểm nghiệm bằng phương pháp trên:

Có  SMax = 2.A. sin
[image: image603.wmf]2

j

D

 với (1) 
[image: image604.wmf]2

2

.3.3.3.

444.32
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p

pp

w

jwppp

p

D=D====

 (rad) (2)
Thay (2) vào (1) ta có SMax = 2.A. sin
[image: image605.wmf]4

p

=A
[image: image606.wmf]2

 = 6. 
[image: image607.wmf]2

(cm)          
[image: image608.wmf]Þ

Chọn B
3. Một số bài tập để học sinh tự rèn kỹ năng và tư duy ở nhà

Bài 1: Một vật thực hiện dao động điều hoà dọc theo trục ox với phương trình:

 x = 5cos(
[image: image609.wmf]2

3

t

p

p

+

) cm. Quãng đường vật đi được từ thời điểm t1= 2s đến thời điểm t2 =
[image: image610.wmf]26,5

3

s là bao nhiêu?

A. 6,75 cm

B. 67,5cm


C. 675cm

D. 0,675cm

Bài 2: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = sin10
[image: image611.wmf]t

p

cm. Quãng đường vật đi được  trong khoảng thời gian từ thời điểm 1,1s đến 5,1s là:

A. 40cm

B. 20 cm


C. 60cm

D. 80cm

Bài 3: Một vật dao động điều hoà theo trục ox với phương trình: x= 5 cos (
[image: image612.wmf]2
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t

p

p

+

) cm. Quãng đường vật đi được từ thời điểm t1= 2s đến thời điểm t2 =
[image: image613.wmf]29

6

s là:

A. 25cm

B. 27,5cm


C. 35cm

D. 45cm

Bài 4: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = Acos
[image: image614.wmf]3
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cm. Tính từ thời điểm ban đầu, sau khoảng thời gian t = 
[image: image615.wmf]7

12

T

 vật đi được quãng đường 10cm. Biên độ dao động của vật là:

A. 2cm

B. 3cm


C. 4cm

D. 5cm

Bài 5: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục ox với phương trình:

 x = 6cos(
[image: image616.wmf]4

3

t

p

p

-

) cm. Hãy tìm tốc độ trung bình và vận tốc trung bình của vật tính từ thời điểm t1=
[image: image617.wmf]2

3

s đến thời điểm t2 = 
[image: image618.wmf]37

12

s.


A. 
[image: image619.wmf]1404

29

 và 
[image: image620.wmf]36

29

(cm/s)
 

  B. 
[image: image621.wmf]14,04

29

 và 
[image: image622.wmf]36

29

(cm/s)        

 C. 
[image: image623.wmf]14,04

29

 và 
[image: image624.wmf]3,6

29

(cm/s)        

D. 
[image: image625.wmf]1404

29

 và
[image: image626.wmf]3,6

29

(cm/s) 
Bài 6: Vật nhỏ dao động với phương trình x =Acos(
[image: image627.wmf]t

wj

+

). Tính tốc độ trung bình của vật khi vật di chuyển trên đoạn đường theo một chiều nhất định từ vị trí có li độ x = -
[image: image628.wmf]3

2

A

 đến vị trí có li độ x =
[image: image629.wmf]2

A

.

A. 5,464
[image: image630.wmf]A

T

 và – 5,464
[image: image631.wmf]A

T


 



   B. -5,464
[image: image632.wmf]A

T

 và – 5,464
[image: image633.wmf]A

T


C. -5,464
[image: image634.wmf]A

T

 và  5,464
[image: image635.wmf]A

T


 



 D. 5,464
[image: image636.wmf]A

T

 và 5,464
[image: image637.wmf]A

T


Bài 7: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 14 cos(
[image: image638.wmf]4
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p

+

) cm. Tính tốc độ trung bình của vật trong  khoảng  thời gian kể từ thời điểm ban đầu khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương lần thứ nhất:

A. 1,2 m/s

B. 0,6m/s


C. 0,8m/s

D. 1,5 m/s
Bài 8: Một vật dao động điều hoà với biên độ A tần số góc 
[image: image639.wmf]w

. Gọi M và N là những điểm có toạ độ lần lượt là x = 
[image: image640.wmf]2

A

 đến -
[image: image641.wmf]2

A

. Tốc độ trung bình của chất điểm trên đoạn MN bằng:

A. 
[image: image642.wmf]2

3

A

w
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B. 
[image: image643.wmf]3
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C. 
[image: image644.wmf]3
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w
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D. 
[image: image645.wmf]2
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Bài 9: Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hoà theo phương trình:

 x = 10cos
[image: image646.wmf]3
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 cm. So sánh trong những khoảng thời gian 
[image: image647.wmf]4

T

 như nhau, quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được là bao nhiêu?

A. 10cm

B. 10
[image: image648.wmf]2

cm


C. 10
[image: image649.wmf]3

cm

D. 5
[image: image650.wmf]3

cm

Bài 10: Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hoà theo phương trình x = 7 cos(
[image: image651.wmf]4

9

t

p

p

-

) cm. So sánh những khoảng thời gian 
[image: image652.wmf]17

12

s bằng nhau, quãng đường dài nhất và ngắn nhất mà vật có thể đi được là bao nhiêu?

Bài 11: Vật dao động điều hoà theo phương trình x =2 cos
[image: image653.wmf]10
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cm. Quãng đường đi được trong 1,1 giây đầu tiên là:

A. S = 40+
[image: image654.wmf]2

 cm
  B. S = 44 cm

C. S = 40+
[image: image655.wmf]3

 cm
  D.S = 40 cm

Bài 12: Chất điểm có phương trình dao động x = 8 sin(
[image: image656.wmf]2
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p

+

) (cm). Quãng đường mà chất điểm đó đi được  từ t0 = 0 đến t = 1,5 s là:

A. 0,48m

B. 32 cm

C.40cm


D. 0,56m

Bài 13: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 5 cos(2
[image: image657.wmf]4

t

p

p

-

)( cm). Vận tốc trung bình của vật trong khoảng thời gian từ t1 = 1s đến t2 = 4,625 s là:

A. 15,5cm/s

B. 17,4 cm/s 

C. 18,2 cm/s

D. 19,7 cm/s

Bài 14: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 10 cos(5
[image: image658.wmf]2

t

p

p

-

) (cm). Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 1,55s tính từ lúc xét dao động là:

A. 140+5
[image: image659.wmf]2

cm
B. 150 + 5
[image: image660.wmf]2

cm
C. 160- 5
[image: image661.wmf]2

cm
D. 160 + 5
[image: image662.wmf]2

cm
Bài 15: (đề đh 2010)

Một vật dao động điều hoà dọc theo trục ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kì T. trong khoảng thời gian 
[image: image663.wmf]4

T

, quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được là:

A.  A
[image: image664.wmf]2



B. A


C. 
[image: image665.wmf]3

2

A




D.A
[image: image666.wmf]3


Bài 16: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 5cm. Tại thời điểm ban đầu vật có li độ x = 4cm và đang chuyển động theo chiều dương. Đến thời điểm T/4 vật đi được quãng đường

A. 1cm

B. 2cm

C. 3cm

D. 5cm

Bài 17: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 2. Cos(
[image: image667.wmf]2
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 )(cm). Tính từ lúc bắt đầu khảo sát dao động cần khoảng thời gian bao nhiêu để vật đi được đoạn đường dài 99cm?

Bài 18: Vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(8
[image: image668.wmf]2
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t

p
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 ) (cm). Tính thời gian vật vật đi được quãng đường S = 2(1+ 
[image: image669.wmf]2

 ) (cm) kể từ lúc bắt đầu dao động.

Bài 19: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục OX với phương trình:

 x = 3coss(
[image: image670.wmf]2
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t

p

p
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 )cm. Tính số lần vật nhận vận tốc tốc v = -6
[image: image671.wmf]p

 cm/s Từ thời điểm t1 = 
[image: image672.wmf]17

24

 (s) đến thời điểm t2 =
[image: image673.wmf]23

()

8

s

.

Bài 20: Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa với biên độ A, chu kỳ T. Xét trong cùng một khoảng thời gian 
[image: image674.wmf]2

3

T

. Tìm tốc độ trung bình nhỏ nhất mà vật đạt được. 

Bài 21: Một vật dao động điề hòa theo phương trình x = A. cos( 
[image: image675.wmf]t

wj

+

 )(cm). Với T là chu kỳ dao động, A là biên độ dao động. Tìm quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất  theo A trong các khoảng thời gian sau:

a. trong khoảng thời gian   t = T/3
b. trong khoảng thời gian   t = T/4

c. trong khoảng thời gian   t = T/6
d. trong khoảng thời gian  t  =T/8

e. trong khoảng thời gian  t = T/12

Bài 22: Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phương trình:

 x = 5cos(
[image: image676.wmf]4
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 )(cm). Tại thời điểm t1, vật có li độ 2,5
[image: image677.wmf]2

( cm) và đang có xu  hướng giảm. Tính li độ của vật sau thời điểm đó 
[image: image678.wmf]7

48

s

 .

Bài 23: Một vật dao động với phương trình x = 10cos( 
[image: image679.wmf]3

t

p

j

+

 )(cm). Tại thời điểm t1, vật đi qua li độ x1 = 6cm theo chiều âm. 9 giây sau thời điểm t1 thì vật sẽ đi qua vị trí có li độ bao nhiêu?
Lưu ý: Nếu bài toán biết tại thời điểm t vật qua xt theo chiều nào đó. Tìm li độ dao động tại thời điểm sau hoặc trước thời điểm t một khoảng thời gian 
[image: image680.wmf]t

D

.


-Ta làm như sau


+ Bước 1: Thay x = xt vào phương trình x = Acos(
[image: image681.wmf]t

wj

+

 ), căn cứ vào chiều chuyển động để chọn nghiệm duy nhất.


+ Bước 2: Tính li độ sau hoặc trước một khoảng 
[image: image682.wmf]t

D

:  


[image: image683.wmf]tt

x

+

-

D

 =A.cos
[image: image684.wmf][
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Nếu thời điểm sau dùng dấu (+), trước dấu( -). Hoặc ta có thể dùng vòng tròn
Bài 24: độ của vật dao động điều hòa có biểu thức x = 8.cos(
[image: image685.wmf]2

t

pp

-

 )cm. Tính độ dài quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian 8/3 (s) tính từ thời điểm ban đầu .

Bài 25: Một vật dao động điều hòa theo phương trình: x =5 cos(
[image: image686.wmf]2

4

t

p

p

-

 ) cm. Tính vận tốc trung bình của vật trong khoảng thời gian từ t1 =1(s) đến t2= 4,625 (s).

Bài 26: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x =5 cos(
[image: image687.wmf]2

2

3
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p

p
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 )(cm). Tính quãng đường vật đã đi được sau thời gian t = 2,4s kể từ lúc bắt đầu dao động.

Bài 27: Một vật dao động điều hòa có phương trình dao động :

x = 8.cos(
[image: image688.wmf]10
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 )(cm). Khi vật bắt đầu dao động đến khi vật qua li độ x = 4
[image: image689.wmf]2

 (cm) theo chiều dương lần thứ nhất, tốc độ trung bình và vận tốc trung bình của vật lần lượt bằng bao nhiêu?

Bài 28:Một vật dao động điều hòa có phương trình dao động x = 5 cos(
[image: image690.wmf]4

3
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p

p

+

 ) cm. Tại thời điểm t vật có li độ x = -3cm, tại thời điểm  tiếp sau đó  0,25s vật có li độ bao nhiêu?

Bài 29: Một vật dao dộng điều hòa theo phương trình: x =10cos(
[image: image691.wmf]3

4

8

t

p

p
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 )(cm). Biết li độ dao động tại thời điểm t là x = -6cm. Hãy xác định li độ của vật tại t’ = t + 0,125s

Bài 30: Một vật  dao động điều hòa theo phương trình: x =5.cos2
[image: image692.wmf]t

p

 (cm). Tính quãng đường vật đã đi được sau thời gian t = 0,5s kể từ lúc bắt đầu dao động.

Bài 31: Xét một vật dao động điều hòa theo phương trình: x = 4.cos( 8
[image: image693.wmf]t

p

 -
[image: image694.wmf]2

3

p

  ) (cm). Tính thời gian vật đi từ vị trí có lí độ x1 = -2
[image: image695.wmf]3

 cm theo chiều dương đến vị trí có li độ x2 =2
[image: image696.wmf]3

 theo chiều dương. Suy ra tốc độ trung bình của vật trong đoạn đường trên.

Bài 32: Dao động điều hòa có phương trình x = 4cos( 10
[image: image697.wmf]2

3

p

p
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 ) cm. Thời điểm đầu tiên ( sau thời điểm t = 0) mà vật lặp lại vị trí ban đầu là lúc nào? Tính quãng đường vật đi được từ thời điểm ban đầu đến thời điểm đầu tiên lặp lại.

Bài 33: Vật dao động điều hòa có phương trình x = 4.cos(
[image: image698.wmf]2)(cm)

3
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p

p

+

. Tính từ lúc t =0, khi vật trượt được một quãng đường tổng cộng là 17cm thì vật có li độ và vận tốc là bao nhiêu?

Bài 34: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 2. Cos(
[image: image699.wmf]2
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p
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 )cm. Hỏi, lần thứ 2007 vật qua vị trí có li độ x = -1cm là vào thời điểm nào? Tính quãng đường vật đi được tính từ thời điểm ban đầu đến thời điểm qua x =-1cm lần thứ 2007, từ đó suy ra tốc độ và vận tốc trung bình tại đó.

C.  KẾT LUẬN:


Qua việc hình thành cho học sinh có phương pháp giải chung cho từng dạng toán, đã giúp cho học sinh có được phương pháp nhận dạng, kỹ năng phân tích từng dạng toán. Từ chỗ nắm được kiến thức, học sinh đẵ say mê hơn trong học tập, tin tưởng vào bản thân và có sáng tạo trong giải các toán cụ thể.

D.  KẾT QUẢ KHẢO SÁT.

- Trước khi áp dụng đề tài


+ Khi học sinh chưa nắm được phương pháp giải thường mắc sai lầm trong vận dụng, phải mò mẫm và cách giải không có tính tổng quát.


+Cách nhìn nhận bài toán chưa xoáy sâu vào trọng tâm. 


+ Kết quả chỉ có khoảng 10-15% học sinh làm đúng kết quả song cách giải còn dài, mất nhiều thời gian

- Khi áp dụng đề tài kết quả cụ thể khi khảo sát

+ Khi học sinh nắm được phương pháp, kết hợp với kiến thức đã có, vận dụng nghiên cứu, có khoảng 90- 95% học sinh  hứng thú và giải ra kết quả đúng trong khoảng thời gian ngắn


+ Còn khoảng 5 -10% học sinh còn lúng túng do kiến thức cơ bản yếu, khả năng vận dụng, biến đổi biểu thức toán học kém


+ Với học sinh thi khối A, khi áp dụng đề tài thì 100% đều nhìn nhận rõ về các dạng và vận dụng tốt, biết áp dụng để xây dựng cách giải cho các dạng toán khác.
-  Khi áp dụng đề tài này, cùng với các đề tài trong chương trình vật lý 12 với những học sinh ôn thi đại học, cao đẳng năm 2013-2014 tỷ lệ đỗ đại học cao,  trong đó nhiều em đã đạt điểm 8 và  điểm 9.
- Trên đây là một số  kiến thức mà bản thân tôi đã vận dụng trong giảng dạy,ôn tập cho học sinh lớp 12 trong các tiết bài tập, trong các tiết tự chọn và trong các tiết ôn thi  đại học, ôn thi THPT Quốc gia của năm nay.Tôi sẽ cố gắng xây dựng phương pháp chung cho các dạng toán và giúp học sinh có thể áp dụng để giải những bài tập khó hơn. 
- Đây chỉ là một chuyên đề về “ Dao động điều hòa” còn các chuyên đề khác xin được trình bày sau. Từ đề tài này học sinh có thể giải các bài tập của con lắc lò xo, con lắc đơn…

- Chắc chắn đề tài còn nhiều thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý của đồng nghiệp để bản thân tôi tiến bộ hơn, góp phần nhiều hơn trong sự nghiệp giáo dục.


Tôi xin cam đoan đề tài này là do tôi đúc kết kinh nghiệm bản thân trong quá trình dạy và tôi tự viết không sao chép của người khác. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.












Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2015
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